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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: TIẾNG HÀN QUỐC THƯƠNG MẠI 

STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

HK I 

1  20029 Pháp luật  2  

2 20523  Nghe 1 3  

3 20401  Nói 1 3  

4  20457 Đọc 1 2  

5 20403  Viết 1 2  

    Tổng 12  

HK II 

1  20043 Tin học văn phòng 3  

2 20524  Nghe 2 3  

3  20405 Nói 2 3  

4  20463 Đọc 2 2  

5  20407 Viết 2 2  

6  20300 Kinh tế học  3  

7  20001 Giáo dục thể chất 1   

   Tổng 16  

HK III 

1 20525  Nghe 3 3  

2 20528 Nói 3 3  

3 20469  Đọc 3 2  

4 20411 Viết 3 2  

5 20302 Luật thương mại  2  

6  Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 trong 6 tín chỉ) 2  

6.1 20032 Khởi nghiệp 2  

6.2  20033 Thương mại điện tử  2  

6.3  20034 Văn hóa doanh nghiệp 2  
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

7  20000 Giáo dục quốc phòng và An ninh   

    Tổng 14  

HK IV 

1  20044  Chính trị  4  

2  20031  Quản trị hành chính văn phòng 2  

3  20526  Nghe 4 3  

4 20529  Nói 4 3  

5 20475  Đọc 4 2  

6  20531 Viết 4 2  

7  20002 Giáo dục thể chất 2   

8  20044  Chính trị  4  

    Tổng 16  

HK V 

1 20527 Nghe 5 3  

2 20487 Nói 5 3  

3 20530 Đọc 5 2  

4 20532 Viết 5  2  

5 20533 Dịch Hàn – Việt 3  

6 20511 Marketing  3  

7 20048 Thực tập nghề nghiệp 1  

   Tổng 17  

HK VI 

1 20534 Lý thuyết phiên dịch  3  

2 20535 Soạn thảo văn bản tiếng Hàn 3  

3 20512 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3  

4 20536 Dịch Việt – Hàn  3  

5  Môn tự chọn (chọn 3 trong 6 tín chỉ) 3  

5.1 20537 Đất nước học  3  
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

5.2 20538 Lịch sử văn hóa – xã hội Hàn quốc 3  

    Tổng 15  

HK VII 

1 20012 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 5  

    Tổng  5  

    Tổng cộng 95  

 


